
UBND HUYỆN VIỆT YÊN

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN  2.067.469   220.241            11            46 

I Thu nội địa  2.067.469   220.241            11            46 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước       2.070       9.000 

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài
         171 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh     287.000   122.893            43          125 

4 Thuế thu nhập cá nhân       32.000     14.841            46          138 

5 Thuế bảo vệ môi trường     37.041          496 

6 Lệ phí trước bạ       77.400     15.899            21            73 

7 Thu phí, lệ phí         7.190       3.794            53          117 

8 Các khoản thu về nhà, đất  1.643.879     14.011              1              4 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp            854          200            23          294 

- Thu tiền sử dụng đất  1.640.000     12.770              1              4 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước         1.650          387            23          216 

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản         1.375          654            48          111 

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách       16.500       6.597            40          253 

11 Thu cố định tại xã         3.500       2.922            83          225 

12 Thu các khoản huy động đóng góp              2 

II Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 
 1.734.187   147.536            23          205 

1 Từ các khoản thu phân chia  1.726.244   123.553            23          193 

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%         7.943     23.983            32       3.028 

Thực 

hiện 03 

tháng 

năm 2021

So sánh ước thực 
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